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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG

TRỢ LÝ GIẢNG DẠY


Đợt 2 - Học kỳ: I - Năm học: 2025 - 2026

Bộ môn:
Khoa:

Căn cứ Phiếu đăng ký làm trợ lý giảng dạy số ……./PĐKTLGD ngày 03/11/2025
, các bên tiến hành đánh giá, xác nhận khối lượng trợ lý giảng dạy như sau:

1. Họ và tên giảng viên phụ trách:
 
MSGV:

2. Thông tin Trợ lý giảng dạy:

Họ và tên
:

Sinh ngày
:
 

Số CCCD: ,ngày cấp: , nơi cấp: 

Học vị: (chọn 1 trong các học vị: Cử nhân/Kỹ sư/Thạc sĩ/Tiến sĩ/Nếu là sinh viên thì bỏ trống)    
Chức danh: (chọn 1 trong các chức danh: Sinh viên/Giảng viên tập sự /Học viên/Nghiên cứu sinh/Chuyên viên/Khác)

Mã số sinh viên/ Mã số GV tập sự/ Mã số học viên: 

Cơ quan
:

Địa chỉ liên hệ: 

Điện thoại
:
 

Email
:
 

Số tài khoản ngân hàng:
 
Tại ngân hàng:
 
Chi nhánh
:


3. Trong học kỳ vừa rồi, trợ lý giảng dạy đã thực hiện những công việc sau đây:
(Giảng viên phụ trách và trợ lý giảng dạy phải có kế hoạch công việc cụ thể và minh chứng cho việc tính khối lượng tiết dạy)
3.1. Học phần 1
Tên học phần: 

Mã học phần: 



	Công việc
	Khối lượng (tiết)

	Hỗ trợ giảng viên hướng dẫn sinh viên trong giờ học, làm bài tập trên lớp
	

	Hướng dẫn sửa bài tập, ôn tập cho sinh viên ngoài giờ
	

	Chấm bài tập về nhà, bài kiểm tra trên lớp và tiểu luận
	

	Hỗ trợ giảng viên chuẩn bị bài giảng (chuẩn bị slides, Photocopy và phân phát tài liệu cho sinh viên)
	

	Khác: (ghi rõ nội dung công việc)
	

	Tổng cộng
	


Giảng viên đánh giá mức độ hoàn thành công việc: (Giảng viên ký tên vào ô, chọn một trong các mức độ)

	Xuất sắc 
	Tốt



	Hoàn thành


	Không hoàn thành




3.2. Học phần 2
Tên học phần: 


Mã học phần: 


	Công việc
	Khối lượng (tiết)

	Hỗ trợ giảng viên hướng dẫn sinh viên trong giờ học, làm bài tập trên lớp
	

	Hướng dẫn sửa bài tập, ôn tập cho sinh viên ngoài giờ
	

	Chấm bài tập về nhà, bài kiểm tra trên lớp và tiểu luận
	

	Hỗ trợ giảng viên chuẩn bị bài giảng (chuẩn bị slides, Photocopy và phân phát tài liệu cho sinh viên)
	

	Khác: (ghi rõ nội dung công việc)
	

	Tổng cộng
	


Giảng viên đánh giá mức độ hoàn thành công việc: (Giảng viên ký tên vào ô, chọn một trong các mức độ)

	Xuất sắc 
	Tốt



	Hoàn thành


	Không hoàn thành




4. Thù lao Trợ lý giảng dạy

Đơn giá: đồng/tiết

	STT
	TÊN HỌC PHẦN
	MÃ HỌC PHẦN
	SỐ TIẾT
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
(đồng)

	1
	Tên học phần
	Mã học phần
	00,00 
	40.000 hoặc 50.000
	0.000.000

	2
	Tên học phần
	Mã học phần
	00,00
	
	0.000.000

	Tổng cộng:
	0.000.000

	Số tiền bằng chữ:

	(Bao gồm thuế TNCN)


	Trợ lý giảng dạy 
(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2025

Giảng viên phụ trách
(Ký và ghi rõ họ tên)


	Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	Trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu 02





Giảng viên phụ trách ký rà soát











GV ký tên chọn mức độ





GV ký tên chọn mức độ





GV ký tên chọn mức độ





GV ký tên chọn mức độ





GV ký tên chọn mức độ





GV ký tên chọn mức độ





GV ký tên chọn mức độ





GV ký tên chọn mức độ








�Vui lòng chờ thông báo số phiếu đăng ký của p.tchc


�Vui lòng để trống






